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	PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc



	Số: 42/KH-MNSC
	Thủy Phương, ngày 21 tháng 10 năm 2022


KẾ HOẠCH
Hướng dẫn kiến tập sư phạm năm học 2022-2023

Căn cứ Công văn số 1884/ĐHSP-ĐTĐH &CTSV ngày 13/10/2022 của trường Đại học Sư phạm Huế về việc kế hoạch triển khai kiến tập sư phạm năm học 2022-2023;

Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung của công tác kiến tập sư phạm;
Ban chỉ đạo kiến tập sư phạm Trường Mầm non Sơn Ca đề ra kế hoạch hướng dẫn kiến tập sư phạm năm học 2022-2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Sinh viên được tiếp xúc với thực tế giáo dục với vai trò của người giáo viên thực tập thông qua quan sát trường học, lớp học, các hoạt động của giáo viên và học sinh.

2. Sinh viên theo dõi, ghi chép, quan sát, tổng hợp thông tin về những hoạt động dạy học và giáo dục ở trường, từ đó nắm được những nội dung hoạt động của trường thực tập, các chức năng nhiệm vụ của người giáo viên.

3. Bố trí để sinh viên giao tiếp với giáo viên và học sinh; vận dụng kiến thức đã trang bị vào thực tiễn giáo dục; bước đầu học tập cách thức xử lý các tình huống sư phạm, phương pháp giáo dục học sinh, phương pháp và kỹ thuật dạy học, tập làm quen với một số công việc liên quan đến nghiệp vụ của người giáo viên.

4. Qua đợt KTSP, sinh viên có điều kiện học tốt hơn các học phần nghiệp vụ sư phạm và chuẩn bị tốt cho đợt TTSP.

II. TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG SINH VIÊN 

Đoàn KTSP tại Trường Mầm non Sơn Ca có 36 sinh viên thuộc ngành Sư phạm Giáo dục mầm non.
III. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1) Nội dung
1. Kiến tập giảng dạy

a. Tìm hiểu nội dung công việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của người giáo viên tại lớp mầm non.

b. Tìm hiểu về nội dung, chương trình GDMN, kế hoạch giáo dục của trường đang kiến tập.

c. Tìm hiểu các loại hồ sơ, sổ sách lớp học

d. Dự giờ dạy của giáo viên trường kiến tập, đảm bảo đủ số tiết theo quy định: 9 tiết/SV

SV phải làm đề cương trước khi dự giờ, tiến hành ghi chép trên phiếu dự giờ (Thực hiện theo mẫu: Phụ lục 2 và 4), dự xong có trao đổi, rút kinh nghiệm.

Lưu ý:  Ngoài những nội dung nêu trên, cần tìm hiểu nội dung, chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, cách lập kế hoạch thực hiện chủ đề (nội dung chương trình); kiến tập giảng dạy 9 tiết học ở các độ tuổi khác nhau, trong đó có 2 tiết hoạt động chung, 1 tiết hoạt động góc, 1 tiết hoạt động ngoài trời và các hoạt động tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ. Mỗi sinh viên xây dựng 1 hoạt động và tổ chức hoạt động theo khả năng. (Có điểm thưởng nếu thực hiện tốt). 

Cuối đợt kiến tập giảng dạy, sinh viên viết thu hoạch cá nhân (cho các mục a., b., và c.) nộp cho GV hướng dẫn. GV đánh giá bài thu hoạch và các tiết dự giờ của SV để cho điểm phần kiến tập giảng dạy (Thực hiện theo mẫu: Phụ lục 5).
2. Kiến tập chủ nhiệm

a. Tìm hiểu về nội dung công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp; nội dung, kế hoạch thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, thông qua giáo viên lên lớp dự giờ kiến tập chủ nhiệm.

b. Tìm hiểu về hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp của một giáo viên, cách phân loại thông qua lớp dự giờ giờ kiến tập chủ nhiệm.

c. Dự 3 tiết sinh hoạt chủ nhiệm mẫu ở tất cả các trường thực tập; dự các buổi sinh hoạt ngoại khoá và văn thể do giáo viên chủ nhiệm chủ trì.

SV phải làm đề cương trước khi dự giờ, tiến hành ghi chép trên phiếu dự giờ (thực hiện theo mẫu: Phục lục 3 và 4), dự xong có trao đổi, rút kinh nghiệm.

Lưu ý: Ngoài những nội dung nêu trên, cần tìm hiểu về tình hình hoạt động của nhà trường; tìm hiểu hồ sơ sổ sách của nhóm lớp, của cá nhân trẻ; các hoạt động tổ chức quản lý trẻ trong các thời điểm trong ngày (từ lúc đón trẻ đến lúc trả trẻ).

Cuối đợt kiến tập chủ nhiệm, sinh viên viết thu hoạch cá nhân (cho các mục a,b) nộp cho GV hướng dẫn. GV đánh giá bài thu hoạch và các tiết dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm để cho điểm phần kiến tập chủ nhiệm (Thực hiện theo mẫu: Phụ lục 6).
2) Kế hoạch thực hiện
	TT
	        Thời gian
	Nội dung công việc
	Người thực hiện

	1
	24/10/2022
	Ổn định tổ chức KTSP:

- Thông báo cho sinh viên biết kế hoạch tổ chức KTSP, SV đăng ký vào các nhóm theo hướng dẫn của trường.

- Hình thành các nhóm KTSP tại trường.


	- Ban chỉ đạo và đoàn SV KTSP.
- GV HDGD


	2
	25/10-11/11/2022
	- Dự các hoạt động mẫu do trường tổ chức.
- Sinh viên tiếp xúc, tìm hiểu thực tế công tác giáo dục, nội dung công việc có liên quan của người giáo viên ở trường mầm non, chuẩn bị viết bài thu hoạch. 
	- Giáo viên được phân công và nhóm SV

	3
	14/11-18/11/2022
	- SV hoàn thành các hoạt động KTSP tại trường nộp bài thu hoạch.
- Trường tổ chức tổng kết đợt KTSP; tổng hợp, đánh giá cho điểm nội dung KTSP của sinh viên.
- Gởi hồ sơ và kết quả đánh giá phần KTSP cho Trường ĐHSP Huế. 
	- GV HDCN và nhóm SV

- Ban chỉ đạo và giáo Viên hướng dẫn.


 
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIẾN TẬP SƯ PHẠM

Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực tập của sinh viên theo Quy định về thực tập sư phạm ban hành kèm theo quyết định số 2628/QĐ-ĐHSP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Huế. Cụ thể là:

1) Đánh giá kết quả
- Kết quả TTSP của sinh viên được đánh giá theo thang điểm 10, có thể cho điểm lẻ đến một chữ số thập phân.
- Những nội dung có nhiều thành phần, điểm được nhân hệ số theo quy định và chia bình quân để lấy một điểm tổng hợp.
- Điểm tổng hợp được quy tròn đến một chữ số thập phân và xếp loại như sau:
	STT
	Loại
	Điểm số
	Điểm chữ
	Xếp loại

	1
	Đạt
	Từ 8,5 - 10
	A
	Giỏi

	
	
	Từ 7,0 – 8,4
	B
	Khá

	
	
	Từ 5,5 – 6,9
	C
	Trung bình

	
	
	Từ 4,0 – 5,4
	D
	Trung bình yếu

	2
	Không đạt
	Dưới 4,0
	F
	Kém


2) Giáo viên hướng dẫn kiến tập giảng dạy
Chịu trách nhiệm tổng hợp và quyết định điểm kiến tập giảng dạy.

3) Giáo viên hướng kiến tập chủ nhiệm
Chịu trách nhiệm tổng hợp, quyết định điểm kiến tập chủ nhiệm và chấm điểm báo cáo thu hoạch của sinh viên.

4) Điểm ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nội quy trong đợt kiến tập
Do nhóm sinh viên bình xét, giáo viên hướng dẫn kiến tập chủ nhiệm phối hợp với giáo viên hướng dẫn giảng dạy và trưởng đoàn kiến tập cho điểm.

5) Điểm tổng hợp kiến tập sư phạm

Do Trưởng Ban chỉ đạo trường thực tập phê duyệt và quyết định, trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng chuyên môn và Tổ trưởng chủ nhiệm, gồm:

1. Điểm nội dung KTSP, gồm các phần

- Kiến tập giảng dạy: Điểm bài thu hoạch + TBC điểm các tiết dự giờ
- Kiến tập chủ nhiệm: Điểm bài thu hoạch + TBC điểm các tiết dự giờ
2. Công thức tính điểm nội dung KTSP

Điểm KTSP   =    EQ \f (KTGD + KTCN, 2)   + (hoặc -) điểm thưởng/phạt
+ Điểm thưởng/phạt: Điểm này được cộng hoặc trừ vào kết quả đã được tính trung bình chung của điểm KTSP, theo 3 mức: 0,1; 0,2; 0,3. 

Ban chỉ đạo trường thực tập tổng hợp điểm nội dung KTSP.

6) Quy định về việc vắng mặt của sinh viên trong thời gian kiến tập
Sinh viên đảm bảo 90 giờ thực tế tại trường; mỗi sinh viên có thời lượng KTSP tối thiểu là 4 tuần để thực hiện các nội dung đã quy định cho đợt KTSP.

Nếu sinh viên vắng mặt không đảm thời gian quy định sẽ không được đánh giá kết quả kiến tập sư phạm. Những sinh viên này phải kiến tập lại theo kế hoạch kiến tập của khóa học tiếp theo vào năm sau. Các trường hợp vắng mặt phải có phép.
V/. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KIẾN TẬP SƯ PHẠM

1) Ban chỉ đạo                

a/ Trưởng ban:  Nguyễn Thị Cẩm Tú (HT)

- Lập kế hoạch KTSP, phân công Ban chỉ đạo, phân công GVHD giảng dạy kiến tập và phân công GVCN hướng dẫn công tác chủ nhiệm, điều hành chung công tác kiến tập SP.

- Cung cấp thông tin và hướng dẫn cho điểm.

- Báo cáo thống kê kết quả KTSP 

- Báo cáo tổ chức trường và hoạt động nhà trường

             b/ Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Huệ (PHT)

- Lập danh sách và tiết dạy mẫu của GVHD giảng dạy
- Hướng dẫn sinh viên thực hiện hồ sơ kiến tập sư phạm, hướng dẫn giáo viên cho điểm, đánh giá xếp loại sinh viên.

- Nhận hồ sơ KTSP của GVHD giảng dạy, GVHD công tác chủ nhiệm và của sinh viên.

- Lập danh sách kết quả xếp loại KTSP

             c/ Phó trưởng ban: Võ Thị Hạnh Trang
- Hướng dẫn SV đăng ký ăn, ở.

- Cung cấp thông tin cho sinh viên tìm hiểu tình hình thực tế ở địa phương cho đoàn KTSP nắm.

- Hướng dẫn cho SV kiến tập tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Thanh toán chế độ cho Ban chỉ đạo, GVHD giảng dạy, GVHD công tác chủ nhiệm và các nhân viên phục vụ tổ hành chính-quản trị.

 
d/ Ủy viên

- Nguyễn Thị Diễm My - Thư ký hội đồng


- Võ Thị Ly: Bí thư đoàn - Tổ trưởng Tổ MGL

- Nguyễn Thị Hiếu Tâm - Tổ trưởng Tổ MGN

- Phạm Thị Kim Chi - Tổ trưởng Tổ MGB

- Trần Thị Mỹ Triều – Phó Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ
2) Phân công giáo viên dạy mẫu
	STT
	Lớp
	Hoạt động
	Giáo viên dạy mẫu
	Ngày dạy

	1
	Lá 1
	LQCC
	Võ Thị Ly
	01/11/2022

	2
	Lá  2
	HĐÂN
	Nguyễn Thị Ly Ly
	

	3
	Lá 3
	HĐTH
	Nguyễn Thị Phước Duyên
	02/11/2022

	4
	Chồi 1
	KPKH
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	

	5
	Mầm 1
	PTTC
	Lê Thị Tỵ
	03/11/2022

	6
	Lá 4
	LQVT
	Lê Thị Thu T
	

	7
	Lá 3
	LQVH
	Lê Thị Thu C
	04/11/2022

	8
	Chồi 3
	Chơi ở các góc
	Lê Thị Ngọc Anh
	

	9
	Lá 1
	Chơi ngoài trời 
	Nguyễn Thị Hồng Nhi 
	


3) Phân công GV hướng dẫn TT giảng dạy của SV

a/ Nhiệm vụ
- Hướng dẫn sinh viên làm đề cương trước khi dự giờ.

- Hướng dẫn sinh viên trao đổi rút kinh nghiệm sau dự giờ.
- Đánh giá kết quả dự giờ mỗi tiết và tổng hợp.
-  Phối hợp GVHD công tác chủ nhiệm.
b/ Phân công giáo viên hướng dẫn KTSP
	TT
	Họ tên SV
	Lớp
	GVHD
	Ghi chú

	1
	ĐINH THỊ TRÀ MY
	Lá 1
	1. Nguyễn Thị Hồng Nhi

2. Võ Thị Ly
	

	2
	TRẦN PHAN TRÂM ANH
	
	
	

	3
	NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
	
	
	

	4
	NGUYỄN THỊ GIANG
	Lá 2
	1. Nguyễn Thị Lan

2. Nguyễn Thị Ly Ly
	

	5
	HỒ THỊ HÀO
	
	
	

	6
	NGUYỄN THỊ THẢO HIỀN
	
	
	

	7
	THÁI THỊ NHƯ HOÀI
	Lá 3
	1. Lê Thị Thu 

2. Nguyễn Thị Phước Duyên
	

	8
	DƯƠNG NGỌC HOÀNG
	
	
	

	9
	LÊ THỊ HUẾ
	
	
	

	10
	NGUYỄN THỊ THÚY TRÂM
	Lá 4
	1. Nguyễn Thị Hoài

2. Lê Thị Thu
	

	11
	NGUYỄN THỊ THẢO HUYỀN
	
	
	

	12
	NGUYỄN THỊ THANH LAM
	
	
	

	13
	HỒ THỊ LAN
	Chồi 1
	1. Nguyễn Thị Ngọc Nhung

2.Nguyễn Thị Thanh Thúy
	

	14
	NGUYỄN THỊ DIỆU LINH
	
	
	

	15
	PHẠM THỊ KIM ANH
	
	
	

	16
	ĐẶNG THỊ TỐ NGA
	
	
	

	17
	TRẦN NGỌC THỦY NGÂN
	Chồi 2
	1. Nguyễn Thị Thùy Nhiên

2. Nguyễn Thị Ngọc
	

	18
	HỒ THỊ NGHỊ
	
	
	

	19
	HOÀNG THỊ NGỌC NGUYỆT
	
	
	

	20
	TRẦN THỊ YẾN NHI
	
	
	

	21
	TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ
	Chồi 3
	Lê Thị Ngọc Anh
	

	22
	LÊ THỊ KIỀU OANH
	
	Nguyễn Thị Bích
	

	23
	NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH
	
	
	

	24
	NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH
	
	
	

	25
	VÕ NHƯ QUỲNH
	Mầm 1
	Nguyễn Thị Hằng Ny
	

	26
	TRẦN THỊ THẮM
	
	Võ Thị Phúc
	

	27
	PHẠM THỊ THANH THƠ
	
	
	

	28
	NGUYỄN THỊ DIỄM THƯ
	
	
	

	29
	NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG
	Mầm 2
	Lê Thị Tỵ
	

	30
	TRẦN THỊ THÙY TRANG
	
	Nguyễn Thị Thu Hà
	

	31
	MAI THỊ NGỌC TRÂM
	
	
	

	32
	HỒ THỊ NGỌC HUYỀN
	
	
	

	33
	Y TRÚC
	Mầm 3
	Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nguyễn Thị Thu
	

	34
	CHU THỊ CẨM TÚ
	
	
	

	35
	PHAN NGUYỄN THẢO UYÊN
	
	
	

	36
	PHAN THỊ XÊ
	
	
	


Trên đây là kế hoạch hướng dẫn Kiến tập sư phạm năm học 2022-2023, nếu có thay đổi nhà trường sẽ thông báo cụ thể. Toàn thể Ban chỉ đạo kiến tập, giáo viên hướng dẫn, sinh viên kiến tập phối hợp thực hiện đúng kế hoạch đã nêu.                                    

                                                                             TBCĐ.KTSP TRƯỜNG
Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Trường ĐHSP, Đại học Huế;
- Trưởng đoàn KTSP;
- Lưu: VT. 
                                                                                 Nguyễn Thị Cẩm Tú
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